
Số trường 

hợp tự 

nguyện thi 

hành

Số phải có 

quyết định 

buộc THAHC 

của Tòa án 

mới thi hành

Số đã có quyết 

định buộc thi 

hành án

Số chưa có 

quyết định 

buộc thi 

hành án

Số kiến nghị 

đã thực hiện

Số kiến nghị 

chưa thực hiện

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

                             (Ký, họ tên)

TT

Kỳ trước 

chuyển sang
Thụ lý mới

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                          

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

…., ngày….tháng….năm ….….                                                                      …., ngày….tháng….năm ….….

                       NGƯỜI LẬP BIỂU

Việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm 

sát do chậm thi hành án, không chấp 

hành, chấp hành không đúng hoặc không 

đầy đủ nội dung bản án, quyết định của 

Tòa án 

Thi hành xong

Tổng số 

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chưa thi hành xong Trong đó
Trong đó

Biểu mẫu số 02: Tình hình chấp hành pháp luật thi hành án hành chính 

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Công văn số 2723 /BTP-TCTHADS ngày 30  / 6 /2023 của Bộ Tư pháp)

Tên cơ 

quan

Số lượng bản án, quyết định phải thi 

hành

Tổng số

Kết quả thi hành

Tổng số

Đơn vị báo cáo: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự)       



TT

Việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm 

sát do chậm thi hành án, không chấp 

hành, chấp hành không đúng hoặc không 

đầy đủ nội dung bản án, quyết định của 

Tòa án 

Tên cơ 

quan

Số lượng bản án, quyết định phải thi 

hành
Kết quả thi hành

         


